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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 

 trên địa bàn thành phố Cao Bằng  

 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cao Bằng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2024 thành phố Cao Bằng.  

Thực hiện Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 ban hành 

kèm theo Quyết định số 629/QĐ-TCTK, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Mục đích điều tra  

- Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính 

sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của 

Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.  

- Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra 

dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra 2019); làm cơ sở rà soát, hiệu 

chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số 

và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, hoạch định chính sách.  

2. Yêu cầu điều tra  

- Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án, Kế hoạch.  

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật 

Thống kê.  

- Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả.  
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- Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến dân số của 

các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (đối với các chỉ tiêu dân số phân tổ đến cấp tỉnh, cấp 

huyện); đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

1. Phạm vi điều tra  

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (viết gọn là Điều tra DSGK 2024) 

được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(tỉnh, thành phố).  

Đối với Thành phố Cao Bằng do Tổng cục Thống kê chọn mẫu 45 địa bàn 

điều tra ở 11 xã, phường. Trong đó: có 39 địa bàn thành thị và 06 địa bàn nông 

thôn; mỗi địa bàn thu thập thông tin 30 hộ.   

2. Đối tượng điều tra  

- Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ).  

- Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người 

thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại 

hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân 

đội và công an.  

3. Đơn vị điều tra  

Đơn vị điều tra của Điều tra DSGK 2024 là hộ dân cư (viết gọn là hộ). Hộ 

bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. 

Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không 

có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung.  

III. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

1. Thời điểm điều tra 

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2024. 

2. Thời gian điều tra 

Thời gian thu thập thông tin trong Điều tra DSGK bắt đầu từ ngày 01 tháng 

4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. 

3. Phương pháp thu thập thông tin 
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Điều tra DSGK 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra 

viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào 

phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).  

Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp 

cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh 

quyết định lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu 

phiếu giấy hoặc phiếu điện tử (CAPI hoặc Webform) để đối tượng điều tra tự cung 

cấp thông tin.  

4. Người cung cấp thông tin  

Chủ hộ (hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ 

hộ đi vắng) là người cung cấp thông tin của hộ và thành viên hộ. Đối với những 

thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên cần gặp và 

phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ để thu thập thông tin.  

Khi thu thập thông tin về nhà ở, điều tra viên phỏng vấn chủ hộ (hoặc người 

cung cấp thông tin) cần kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà, căn hộ để ghi kết 

quả vào phiếu điều tra  

Thông tin về lịch sử sinh, phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 - 

49 tuổi.  

Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có 

thể hỏi những người khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do người thân 

hoặc chính quyền cung cấp để ghi thông tin vào phiếu điều tra.  

IV. NỘI DUNG VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Nội dung điều tra  

Điều tra DSGK 2024 thu thập thông tin về các nội dung chính sau:  

- Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ;  

- Thông tin về di cư;  

- Thông tin về giáo dục;  

- Thông tin về hôn nhân;  

- Thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi;  

- Thông tin về người chết của hộ;  

- Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.  

2. Phiếu điều tra  
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Điều tra DSGK 2024 sử dụng 03 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập 

bảng kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu, cụ thể như 

sau:  

- Phiếu 01/DSGK-BK: Thu thập các thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân 

cư.  

- Phiếu 02/DSGK-PN: Thu thập thông tin nhân khẩu học và di cư của dân 

số, thông tin về người chết trong vòng 5 năm và nhà ở của hộ.  

- Phiếu 03/DSGK-PD: Ngoài các thông tin như Phiếu 02/DSGK-PN, bổ sung 

thu thập các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục của thành viên hộ; lịch sử 

sinh của nữ từ 10-49 tuổi, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. 

V. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA 

1. Công tác chuẩn bị 

a. Chọn mẫu và rà soát ĐBĐT, cập nhật bảng kê hộ điều tra  

Chi cục Thống kê thành phố đã thực hiện xong công việc rà soát địa bàn điều 

tra và cập nhập bảng kê hộ trên phần mềm quản lý Điều tra dân số giữa kỳ năm 

2024 do Tổng cục Thống kê phân bổ mẫu. 

b. Tuyển chọn người cập nhật bảng kê, điều tra viên thống kê và giám sát 

viên 

Chi cục Thống kê thành phố đã thực hiện xong công việc tuyển chọn người 

cập nhật bảng kê, điều tra viên thống kê và giám sát viên theo đúng quy định của 

Tổng cục Thống kê. 

c. Tập huấn nghiệp vụ điều tra 

Báo cáo viên và giám sát viên Thành phố Cao Bằng đã được tham dự tập 

huấn nghiệp vụ tại Cục Thống kê Cao Bằng.  

Ngày 27/3/2024, Chi cục Thống kê đã hoàn thành công tác tập huấn nghiệp 

vụ điều tra dân số giữa kỳ cho 20 Điều tra viên các xã, phường thành phố Cao 

Bằng. 

d. Tài liệu điều tra 

Tài liệu điều tra bao gồm các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn sử 

dụng phần mềm do Tổng cục Thống kê biên soạn đã gửi cho các Điều tra viên và 

giám sát viên. 

đ. Chương trình phần mềm  
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Chương trình phần mềm sử dụng trong điều tra bao gồm: phần mềm điều tra 

trên thiết bị điện tử (CAPI); phần mềm chọn mẫu hộ, phần mềm quản trị hệ thống 

điều tra trên Trang Web điều hành tác nghiệp điều tra Biến động dân số và kế 

hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023. 

2. Công tác điều tra thực địa 

Chi Cục Thống kê tổ chức thu thập thông tin tại địa bàn, bảo đảm việc thu 

thập thông tin thực hiện tại hộ được chọn điều tra, đúng yêu cầu chất lượng và 

thời gian quy định. 

Các Điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại các địa bàn đã được phân 

công, nhập thông tin phỏng vấn vào phiếu điều tra CAPI; hàng ngày sau khi hoàn 

thành phỏng vấn các hộ điều tra phải gửi dữ liệu lên hệ thống để Giám sát viên 

địa bàn kiểm tra. 

Các Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin tại thực địa ngay từ những 

ngày đầu của thời kỳ thu thập thông tin. Giám sát viên các cấp tham dự phỏng 

vấn, rút kinh nghiệm theo nhóm điều tra viên, để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh 

sai sót (nếu có). 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Công tác kiểm tra, giám sát của GSV thành phố được thực hiện ở tất cả các 

khâu của cuộc điều tra. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: việc tổ chức các lớp 

tập huấn, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và chất lượng thông tin 

do đơn vị cung cấp...  

Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác tập huấn 

và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, giám sát trực tuyến trên Trang Web 

điều hành tác nghiệp.  

Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, công tác kiểm tra giám sát chất 

lượng phiếu điều tra được thực hiện song song cùng với quá trình thu thập thông 

tin tại địa bàn bằng hình thức trực tiếp và gián tiến thông qua trang Web điều hành 

tác nghiệp https://dansogiuaky.gso.gov.vn/; GSV thường xuyên kiểm tra dữ liệu 

trên chương trình phần mềm và thông báo đề nghị ĐTV xác minh hoàn thiện phiếu 

điều tra. Sau khi kết thúc thu thập thông tin tại địa bàn, tiếp tục kiểm tra, xác minh 

thông tin (nếu còn bất cập). 

Quy trình kiểm tra, giám sát được thực hiện đối với GSV cấp huyện như sau: 

- Kiểm tra, đảm bảo ĐTV tiến hành thu thập thông tin đúng hộ, đúng địa bàn, 

phỏng vấn trực tiếp và đúng đối tượng điều tra, tiến độ điều tra; Công tác kiểm tra 
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giám sát tăng cường thực hiện trực tiếp tại cơ sở và trực tuyến trên trang web điều 

hành điều tra.  

- Kiểm tra chất lượng thông tin, thông báo cho ĐTV những thông tin trong 

phiếu cần kiểm tra, xác minh để hoàn thành phiếu;  

- Duyệt toàn bộ các phiếu điều tra tại các địa bàn được phân công giám sát 

khi đã hoàn thành điều tra và hoàn thiện sửa lỗi;  

- Thông báo cho ĐTV những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý hoặc trả lời những 

câu hỏi của ĐTV liên quan đến nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng thiết bị điện tử;  

- Trao đổi với GSV cấp tỉnh về những vấn đề nghiệp vụ phát sinh hoặc những 

vấn đề kỹ thuật sử dụng thiết bị thông minh trong quá trình điều tra.  

4. Nghiệm thu phiếu điều tra  

Giám sát viên cấp huyện nghiệm thu từng phiếu điều tra của Điều tra viên ở 

từng địa bàn được phân công phụ trách trên thiết bị điện tử, kiểm tra các sai sót, 

sự chênh lệch của phiếu điều tra so với bảng kê hộ, kiểm tra logic thông tin các 

câu hỏi trong phiếu điều tra; sau khi Điều tra viên hoàn thành điều tra các địa bàn, 

báo cáo hoàn thành địa bàn điều tra.  

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê cấp huyện, thành phố chủ trì nghiệm thu 

dữ liệu điều tra của các điều tra viên, giám sát viên trên phạm vi huyện quản lý. 

VI. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

 1. Chi cục trưởng Chi cục thống kê thành phố 

Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng về triển khai 

thực hiện đúng Phương án cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại 

các xã, phường được chọn thuộc phạm vi phụ trách và chất lượng thông tin thu 

thập. 

Chi cục Thống kê có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

điều tra theo đúng quy định hiện hành. (Kinh phí Điều tra DSGK 2024 do Ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho các hoạt động quy định trong Phương án này. Việc 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống 

kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 

6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và 

Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 

của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan).  
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2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố 

Phối hợp với Chi cục Thống kê thành phố Cao Bằng thực hiện công tác tuyên 

truyền Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn thành phố, đảm 

bảo cuộc điều tra hoàn thành tốt tại địa phương.  

3. UBND xã, phường  

UBND xã, phường có địa bàn được chọn mẫu Điều tra dân số và nhà ở giữa 

kỳ năm 2024 (có danh sách địa bàn điều tra kèm theo), giao nhiệm vụ đến các 

xóm, tổ dân phố, khu dân cư, triển khai tuyên truyền và thông báo đến các hộ dân 

cư về cuộc điều tra để hộ dân cư, cá nhân hiểu về mục đích, ý nghĩa cuộc điều tra 

và nhận thức được trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời khi 

điều tra viên đến hộ thu thập thông tin về cuộc điều tra.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cuộc Điều tra dân số và 

nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn Thành phố Cao Bằng./.  

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;  

- Chi cục Thống kê thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố;  

- Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH ĐỊA BÀN MẪU ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 

NĂM 2024 ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

 

 

STT TÊN HUYỆN TÊN XÃ TÊN ĐỊA BÀN 

(1) (2) (3) (4) 

1 Thành phố Cao Bằng Xã Vĩnh Quang 

Xóm 4 

Xóm 5 

Xóm 6 

2 

 

Thành phố Cao Bằng 

 

Xã Hưng Đạo 

 

Hồng Quang 2 

Nam phong 2 

3 Thành phố Cao Bằng Xã Chu Trinh Xóm 1 

4 Thành phố Cao Bằng Phường Sông Hiến 

Tổ 5 

Tổ 8 

Tổ 11 

Tổ 13 

Tổ 16 

Tổ 19 

5 Thành phố Cao Bằng Phường Sông Bằng 

Tổ 1 

Tổ 2 cũ  (sát nhập Tổ 1 mới) 

Tổ 2 

Tổ 4 cũ (sát nhập Tổ 2 mới) 

Tổ 3 

Tổ 6 

Tổ 9 

6 Thành phố Cao Bằng Phường Hợp Giang 

Tổ 1 

Tổ 4 

Tổ 8 

Tổ 9 

Tổ 10 

7 Thành phố Cao Bằng Phường Tân Giang Tổ 3 
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Tổ 7 

Tổ 8 

Tổ 10 

Tổ 16 

8 Thành phố Cao Bằng Phường Ngọc Xuân 
Tổ 7 

Tổ 10 

9 Thành phố Cao Bằng Phường Đề Thám 

Tổ 1 

Tổ 2 cũ  (sát nhập Tổ 1 mới) 

Tổ 3 

Tổ 4 

Tổ 6 

Tổ 7 

Tổ 8 

Tổ 9 

Tổ 10 

Tổ 18 cũ (sát nhập Tổ 10 mới) 

10 Thành phố Cao Bằng Phường Hoà Chung 
Tổ 1 

Tổ 3 

11 Thành phố Cao Bằng Phường Duyệt Trung 
Tổ 1 

Tổ 5 
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